
30 đề thi trắc nghiệm Luật Giáo Dục 

Phần 1 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 1 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu nhiệm vụ của người học?  

A. 5 

B. 6 

C. 4 

D. 3 

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nội dung giáo dục mầm non phải?

 
a. Tất cả phương án đều đúng 

b. Tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với các độ tuổi và liên thông với giáo dục tiểu học. 

c. Bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng 

với giáo dục trẻ em 

d. Phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa 

học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo 

dục và khoa học của Việt Nam, có bằng tiến sĩ, được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu?

 
A. Nhà giáo nhân dân danh dự 

B. Nhà giáo ưu tú danh dự 

C. Tiến sĩ danh dự 

D. Giáo sư danh dự 

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Nhiệm vụ “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc; cập nhật, bổ 

sung kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho mọi người; tạo cơ hội cho người có nhu cầu học 

tập nâng cao trình độ học vấn” là nhiệm vụ của?  

A. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp 



B. Nhiệm vụ của giáo dục Đại học 

C. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên 

D. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông 

Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non do Cơ 

quan nào thành lập để thẩm định chương trình giáo dục mầm non?  

A. Sở giáo dục và Đào tạo 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Chính phủ 

D. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực nghề nghiệp” là chương trình giáo dục nào sau đây?  

A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp 

B. Chương trình giáo dục Đại học 

C. Chương trình giáo dục thường xuyên 

D. Chương trình giáo dục phổ thông 

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Tuổi của học sinh vào học lớp một là bao nhiêu tuổi và được tính theo 

năm?  

A. 05 tuổi 

B. 07 tuổi 

C. 06 tuổi 

D. 06 tuổi hoặc 05 tuổi 

Câu 8: Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ?  

A. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và đại học 

B. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đại học và thạc sỹ 

C. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề 

nghiệp khác 

D. Đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, đại học và thạc sỹ, tiến sỹ 

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về trường hợp học sinh được học ở độ tuổi 

cao hơn tuổi quy định?  

A. Học sinh học lưu ban; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là 

người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, 

B. Học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc 

hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước 

C. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 10: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với cơ sở giáo dục đại học?  

A. Chủ tịch nước 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội 

D. Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo 



Câu 11: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục thể hiện cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các 

môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào 

tạo.” là?  

A. Chương trình giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Phương pháp giáo dục 

D. Mục đích giáo dục 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Nội dung “Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ làm việc của nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là?  

A. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục 

B. Mục đích quản lý nhà nước về giáo dục 

C. Nội dung quản lý giáo dục 

D. Yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục 

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục nào được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và 

các dụch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp Điều 99  

A. Cơ sở giáo dục dân lập 

B. Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục 

C. Cơ sở giáo dục tư thục 

D. Cơ sở giáo dục tư thục; cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục công lập 

Câu 14: Theo Luật Giáo dục 2019. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu 

về?  

A. Phương pháp giáo dục 

B. Nội dung giáo dục 

C. Mục đích giáo dục 

D. Chương trình giáo dục 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. “Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc 

ứng xử của nhà giáo.” là?  

A. Trách nhiệm của nhà giáo 

B. Quyền của nhà giáo 

C. Nghĩa vụ của nhà giáo 

D. Nhiệm vụ của nhà giáo 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số 

được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình theo quy định của Chính phủ?  

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Nhà nước 

C. Chính phủ 

D. Quốc hội 

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. “Củng cố, phát triển nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh 

có hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, 

khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng 

nghiệp;” là yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông ở cấp học nào sau đây?  



A. Giáo dục tiểu học 

B. Giáo dục trung học phổ thông 

C. Giáo dục trung học cơ sở 

D. Giáo dục tất cả các cấp học phổ thông 

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ?

 
A. 03 tuổi đến 06 tuổi 

B. 02 tuổi đến 05 tuổi 

C. 03 tuổi đến 05 tuổi 

D. 04 tuổi đến 06 tuổi 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. “Độc lập, khách quan, đúng pháp luật” là?  

A. Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục 

B. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục 

C. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục 

D. Trách nhiệm của nhà giáo 

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh 

thẩm định tài liệu giáo dục địa phương?  

A. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo 

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về yêu cầu nội dung giáo dục?

 
A. Cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn 

học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo. 

B. Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý 

chí vươn lên. 

C. Giáo dục phải phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người 

học 

D. Giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục 

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo phải đáp ứng bao nhiêu tiêu chuẩn?  

A. 5 tiêu chuẩn 

B. 4 tiêu chuẩn 

C. 3 tiêu chuẩn 

D. 2 tiêu chuẩn 

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về nhiệm vụ của người học?  

A. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe 

và năng lực 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục; Giữ gìn, 

bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục; Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của cơ sở giáo 

dục 



D. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động của cơ sở giáo dục; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong 

học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ, quy chế của cơ sở giáo dục; chấp hành quy định của pháp 

luật 

Câu 24: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo niên chế hoặc 

theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với?

 
A. Giáo dục nghề nghiệp 

B. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và Giáo dục thường xuyên 

C. Giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học. 

D. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. 

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. “Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục” là?  

A. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục 

B. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục 

C. Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục 

D. Chương trình giáo dục đại học 

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Viện Hàn lâm, viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định 

của Luật Khoa học và Công nghệ được phép đào tạo trình độ nào?  

A. Tiến sĩ. 

B. Thạc sĩ 

C. Cư nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

D. Thạc sĩ và Tiến sĩ. 

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa 

học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo 

dục và khoa học của Việt Nam, có bằng tiến sĩ, được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu?

 
A. Nhà giáo nhân dân danh dự 

B. Nhà giáo ưu tú danh dự 

C. Tiến sĩ danh dự 

D. Giáo sư danh dự 

Câu 28: Luật Giáo dục 2019. Trượt tốt nghiệp THPT được?  

A. Cấp giấy chứng nhận học xong lớp 12 

B. Giấy Xác nhận hoàn thành chương trình 

C. Tất cả các phương án 

D. Cấp giấy bảo lưu kết quả học tập 12 năm 

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo 

đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là bao nhiêu phần trăm tổng chi ngân sách 

nhà nước?  

A. 5% 

B. 10% 

C. 20% 

D. 15% 

Câu 30: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 


